
 
 

 

BẢNG LÃI SUẤT HUY ĐỘNG KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC 

Hiệu lực từ ngày 21/03/2024 

A. KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 

I. LOẠI TIỀN VND 

1. Tiền gửi không kỳ hạn/Tài khoản thanh toán: 

Số dư bình quân tài khoản Lãi suất (%/năm) 

Từ 1 triệu đồng đến dưới 1,000 triệu đồng 0.10 

Từ 1,000 triệu đồng đến dưới 3,000 triệu đồng 0.20 

Từ 3,000 triệu đồng trở lên 0.30 

2. Tiền gửi có kỳ hạn: 

❖ Kênh tại quầy 

Kỳ hạn 

Lãi suất (%/năm) 

Cuối kỳ Hàng tháng Hàng quý Trả trước 

Kỳ hạn áp dụng (tháng/ngày) (tháng) (tháng) (tháng) 

01 tháng 

Từ 30 đến dưới 60 ngày 
2.10 2.10 - 2.10 

02 tháng 

Từ 60 đến dưới 90 ngày 
2.30 2.30 - 2.29 

03 tháng 

Từ 90 đến dưới 120 ngày 
2.40 2.40 - 2.39 

06 tháng 

Từ 180 đến dưới 210 ngày 
3.50 3.47 3.48 3.44 

09 tháng 

Từ 270 đến dưới 300 ngày 
3.60 3.56 3.57 3.51 

12 tháng 

Từ 360 đến dưới 390 ngày 
4.50 4.41 4.43 4.31 

15 tháng 

Từ 450 đến dưới 540 ngày 
4.60 4.48 4.50 4.35 

18 tháng 

Từ 540 đến dưới 720 ngày 
4.70 4.55 4.57 4.39 



 
 

 

Kỳ hạn 

Lãi suất (%/năm) 

Cuối kỳ Hàng tháng Hàng quý Trả trước 

Kỳ hạn áp dụng (tháng/ngày) (tháng) (tháng) (tháng) 

24 tháng 

Từ 720 đến dưới 1080 ngày 
4.80 4.59 4.61 4.38 

36 tháng 

Từ 1080 đến dưới 1110 ngày 
5.00 4.67 4.69 4.35 

 

❖ Kênh trực tuyến 

Kỳ hạn 

(tháng) 

Lãi suất (%/năm) 

Cuối kỳ Hàng tháng Hàng quý 

1 2.30 2.30 - 

2 2.50 2.50 - 

3 2.60 2.59 - 

6 3.70 3.67 3.68 

9 3.80 3.75 3.76 

12 4.70 4.60 4.62 

15 4.80 4.67 4.69 

18 4.90 4.74 4.76 

24 5.00 4.77 4.79 

36 5.20 4.84 4.86 

 



 
 

 

II. NGOẠI TỆ KHÁC (tại quầy/trực tuyến): 
 

Loại tiền 
Lãi suất (%/năm) 

Tài khoản thanh toán Tiền gửi có kỳ hạn 

EUR 0.00 Áp dụng theo khung lãi suất của KHCN 

Ngoại tệ khác 0.00 

B. ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH PHI NGÂN HÀNG 

(Bao gồm: Công ty Bảo hiểm, Công ty Chứng khoán, Công ty Quản lý quỹ) 

Tiền gửi không kỳ hạn/Tài khoản thanh toán Lãi suất (%/năm) 

VND 0.10 

USD 0.00 

EUR 0.00 

C. NGÂN HÀNG VÀ TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHI NGÂN HÀNG 

Tiền gửi không kỳ hạn/Tài khoản thanh toán Lãi suất (%/năm) 

VND 0.00 

USD 0.00 

 

 


